
1 1 7536435321 Phạm Kim Anh 24/11/2002 Nữ
2 2 7536435322 Trần Quốc Anh 29/11/2002 Nam
3 3 7536435323 Phạm Bin 22/02/2002 Nam
4 4 7536435324 Lê Xuân Chính 05/03/2002 Nam
5 5 7536435325 Hoàng Tiến Đạt 12/12/2001 Nam
6 6 7536435326 Nguyễn Hoàng Việt Hà 18/08/2002 Nữ
7 7 7536435327 Phạm Thanh Hải 01/04/2002 Nam
8 8 7536435358 Trần Anh Hào 11/11/2002 Nam
9 9 7536435357 Đào Thị Thu Hiền 03/02/2002 Nữ

10 10 7536435328 Nguyễn Cao Thúy Hiền 04/03/2002 Nữ
11 11 7536435329 Trần Nguyễn Quỳnh Hoa 05/09/2002 Nữ
12 12 7536435320 Võ Nhật Tân Hoàng 21/09/2002 Nữ
13 13 7536435330 Vũ Lê Anh Hoàng 02/03/2002 Nam
14 14 7536435331 Nguyễn Thị Thu Hồng 07/12/2002 Nữ
15 15 7536435333 Đinh Ngọc Huy 19/03/2002 Nam
16 16 7536435332 Nguyễn Trần Thanh Hương 11/02/2002 Nữ
17 17 7536435334 Nguyễn Sỹ Khải 04/06/2002 Nam
18 18 7536435335 Nguyễn Hồ Bảo Khanh 22/01/2002 Nữ
19 19 7536435336 Nguyễn Quốc Khánh 10/11/2002 Nam
20 20 7536435337 Lê Văn Khôi 24/08/2002 Nam
21 21 7536435339 Phan Ly Ly 08/11/2002 Nữ
22 22 7536435340 Nguyễn Hải Nam 15/08/2002 Nam
23 23 7536435341 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 16/08/2002 Nữ
24 24 7536435342 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 08/04/2002 Nữ
25 25 7536435343 Nguyễn Thị Quỳnh Như 22/01/2002 Nữ
26 26 7536435344 Đào Thu Phương 19/07/2002 Nữ
27 27 7536435345 Nguyễn Thị Phượng 24/10/2002 Nữ
28 28 7536435346 Nguyễn Quang Sáng 10/12/2002 Nam
29 29 7536435347 Bùi Nhật Tâm 07/02/2002 Nam
30 30 7536435348 Đào Vũ Thanh Tâm 12/06/2002 Nữ
31 31 7536435350 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/06/2002 Nữ
32 32 7536435349 Giang Ngọc Thu Trâm 07/11/2002 Nữ
33 33 7536435351 Võ Thị Ngọc Trinh 25/08/2002 Nữ
34 34 7536435352 Nguyễn Xuân Trường 06/04/2002 Nam
35 35 7536435353 Nguyễn Mạnh Tùng 21/03/2002 Nam
36 36 7536435354 Phan Nhật Vy 27/04/2002 Nữ
37 37 7536435355 Phan Phạm Tường Vy 15/09/2001 Nữ
38 38 7536435356 Trịnh Như Ý 26/08/2002 Nữ
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